
STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Số Hộ 
chiếu Kỳ thi

1 Hoàng Thị Thanh Tuyền 14.02.1984 168071838 B3472548 12/2011

2 Trần Thị Cúc 02.07.1988 183589434 B5558996 12/2011

3 Nguyễn Thị Hằng 11.02.1989 183643330 B6001755 12/2011

4 Phan Thị Quỳnh 05.03.1990 183853355 B6037307 12/2011

5 Nguyễn Thị Giang 10.09.1986 183443531 B4592089 12/2011

6 Nguyễn Thị Hiền 20.03.1990 183762780 B4869628 12/2011

7 Phan Thị Hằng 06.02.1984 183333456 B6110317 12/2011

8 Nguyễn Thị Hồng Huế 10.01.1990 301336417 B6176381 12/2011

9 Trần Thị Chúc 17.05.1984 162613280 B6130402 12/2011

10 Phạm Thị Loan 02.12.1992 187073413 B5981879 12/2011

11 Phan Thị Diện 16.07.1991 187044348 B6115130 12/2011

12 Phan Thị Hương Trầm 15.08.1988 186641729 B6131609 12/2011

13 Nguyễn Thị Thanh Duyên 14.03.1990 186944048 B5880572 12/2011



14 Trần Thị Lệ Quyên 05.12.1992 187192321 B5633659 12/2011

15 Nguyễn Thị Khánh 06.05.1988 186571895 B6134761 12/2011

16 Lê Thị Vinh 06.03.1990 186867658 B6115528 12/2011

17 Trần Thị Hồng 02.12.1991 164405057 B5880853 12/2011

18 Trần Thị Oanh 19.05.1985 164265554 B4816817 12/2011

19 Bùi Thị Phượng 25.03.1993 164477060 B6116105 12/2011

20 Nguyễn Thị Hiền 05.10.1986 172770200 B5542816 12/2011

21 Nguyễn Thị Kim Oanh 26.01.1989 173898617 B6115211 12/2011

22 Trương Thị Năm 07.05.1992 173353121 B6113656 12/2011

23 Vũ Thị Mai 07.06.1992 173128127 B6099041 12/2011

24 Huỳnh Thị Lựu 02.02.1990 191712988 B5940403 12/2011

25 Trần Thị Thanh Phương 10.01.1984 311748530 B6090210 12/2011

26 Nguyễn Thị Mai Hiền 05.12.1989 151677628 B6108258 12/2011

27 Đỗ Thị Hường 26.02.1993 135589655 B6114994 12/2011



Số báo 
danh

Tỉnh/
thành phố Ngành nghề

10074601 Hà Nam Sản xuất chế tạo

10032160 Hà Tĩnh Sản xuất chế tạo

10058128 Hà Tĩnh Sản xuất chế tạo

10032658 Hà Tĩnh Sản xuất chế tạo

10032247 Hà Tĩnh Sản xuất chế tạo

10031906 Hà Tĩnh Sản xuất chế tạo

10062186 Hà Tĩnh Sản xuất chế tạo

10046101 Long An Sản xuất chế tạo

10019262 Nam Định Sản xuất chế tạo

10060570 Nghệ An Sản xuất chế tạo

10072241 Nghệ An Sản xuất chế tạo

10072911 Nghệ An Sản xuất chế tạo

10076258 Nghệ An Sản xuất chế tạo



10072924 Nghệ An Sản xuất chế tạo

10076834 Nghệ An Sản xuất chế tạo

10026218 Nghệ An Sản xuất chế tạo

10022324 Ninh Bình Sản xuất chế tạo

10022497 Ninh Bình Sản xuất chế tạo

10022571 Ninh Bình Sản xuất chế tạo

10031527 Thanh Hóa Sản xuất chế tạo

10030551 Thanh Hóa Sản xuất chế tạo

10030628 Thanh Hóa Sản xuất chế tạo

10068712 Thanh Hóa Sản xuất chế tạo

10037953
Thừa Thiên -

Huế Sản xuất chế tạo

10047366 Tiền Giang Sản xuất chế tạo

10044005
thành phố Hồ 

Chí Minh
Sản xuất chế tạo

10013827 Vĩnh Phúc Sản xuất chế tạo


